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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA

Số: 61/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Sơn La, ngày  12  tháng  12  năm 2013


NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án giá các loại đất
để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 KHÓA XIII,  HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị thông qua phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 333/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014  như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp tại Bảng 1, 2, 4 được phân loại và phân theo xã vùng I, II, III, mức giá cụ thể từng loại đất như sau: 

- Bảng 1 - Đất trồng cây hàng năm: 
+ Đất ruộng 2 vụ lúa: Xã vùng I là 26.000 đồng/m2, xã vùng II là 24.000 đồng/m2, xã vùng III là 22.000 đồng/m2 ;
+ Đất ruộng 1 vụ lúa: Xã vùng I là 20.000 đ/m2, xã vùng II là 18.000 đồng/m2, xã vùng III là 16.000 đồng/m2 ;

+ Đất cây hàng năm khác: Xã vùng I là 19.000 đồng/m2, xã vùng II là 17.000 đồng/m2, xã vùng III là 15.000 đồng/m2 ;

- Bảng 2 - Đất trồng cây lâu năm: Xã vùng I là 16.000 đồng/m2, xã vùng II là 15.000 đồng/m2, xã vùng III là 14.000 đồng/m2 ;

 - Bảng 4 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: Xã vùng I là 26.000 đồng/m2, xã vùng II là 24.000 đồng/m2, xã vùng III là 22.000 đồng/m2 ;
2. Nhóm đất nông nghiệp tại Bảng 3, 5 không phân theo xã vùng I, II, III, mức tăng cụ thể từng loại đất như sau: 

- Bảng 3 - Đất rừng sản xuất: 7.000  đồng/m2 ;

- Bảng 5 - Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Mức giá tăng là 4.000 đồng/m2;

3. Bảng 6 - Đất ở nông thôn; điều chỉnh giá 1021 vị trí, trong đó tăng 1007 vị trí, giảm 14 vị trí, bổ sung 43 vị trí do chưa quy định giá, điều chỉnh giá đất ở đô thị về giá đất ở nông thôn 10 vị trí.
4. Bảng 7 - Đất ở đô thị: Điều chỉnh giá 1357 vị trí, trong đó tăng giá 1341 vị trí, giảm 16 vị trí; bổ sung 62 vị trí  do chưa quy định giá; bỏ 10 vị trí; bổ sung 05 vị trí chuyển từ đất ở nông thôn  sang đất ở đô thị.
5. Bảng 8 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn bằng 55% giá trị đất ở liền kề theo từng vùng, tuyến đường vị trí quy định ở bảng 6 - Đất ở nông thôn.
6. Bảng 9 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị  bằng 70% giá trị đất ở liền kề theo từng vùng, tuyến đường vị trí quy định ở bảng 7 - Đất ở đô thị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 


1. UBND tỉnh ban hành Quyết định bảng giá các loại đất, áp dụng trên địa bàn từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và tổ chức thực hiện.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; HĐND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./. 
	  Nơi nhận:

- UBTVQH; Chính phủ;
- VPQH; VPCP; VP Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc Quốc Hội;

- Uỷ ban Tài chính- Ngân sách, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội;

- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT;
- Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hôi;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;

- TT. Huyện uỷ; TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
  - LĐ, CV Văn phòng tỉnh ủy;

  - LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND tỉnh;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã phường thị trấn;

- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;      
- Lưu VT, 450b.
	CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Hoàng Văn Chất          
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